
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:          /TB-STTTT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Tây Ninh, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chào giá cung cấp dịch vụ “Thuê đường truyền mạng chuyên dùng 

cho TTTHDL và các cơ quan quản lý nhà nước” 

 

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an 

toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh năm 2022; 

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào 

giá cung cấp dịch vụ “Thuê đường truyền mạng chuyên dùng cho TTTHDL 

và các cơ quan quản lý nhà nước” chi tiết như phụ lục đính kèm. 

Sở Thông tin và Truyền Thông kính mời quý đơn vị tham gia chào giá 

cạnh tranh cung cấp dịch vụ nêu trên. 

Hồ sơ chào giá bao gồm Bảng chào giá cung cấp gói dịch vụ (Giá chào 

hàng bằng VNĐ, đã bao gồm thuế và chi phí triển khai, hỗ trợ cài đặt). 

Thời gian nhận hồ sơ chào giá là 07 ngày tính từ ngày ra thông báo. Địa 

điểm nhận hồ sơ: 06 Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh. Điện thoại: 0276 3 824666. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Các Công ty cung cấp dịch vụ viễn thông, 

tin học; 

- Lưu:  VT, TTGSĐH. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC 

Cung cấp dịch vụ: “Thuê đường truyền mạng chuyên dùng cho TTTHDL 

và các cơ quan quản lý nhà nước” 

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Tây Ninh và các cơ 

quan quản lý nhà nước. 

- Nội dung thực hiện:  

STT Điểm đầu Điểm cuối 
Tốc độ 

(Mbps) 

Loại 

kênh 

Số 

lượng 

I 
Đường truyền mạng chuyên dùng cho các cơ 

quan quản lý nhà nước. 
   

1 TTTHDL tỉnh  Công An Tây Ninh 10 WAN 1 

2 TTTHDL tỉnh Sở Công thương Tây Ninh 10 WAN 1 

3 TTTHDL tỉnh Sở GD&ĐT Tây Ninh 10 WAN 1 

4 TTTHDL tỉnh Sở GTVT Tây Ninh 10 WAN 1 

5 TTTHDL tỉnh Sở KHĐT Tây Ninh 10 WAN 1 

6 TTTHDL tỉnh Sở Khoa học Công nghệ 10 WAN 1 

7 TTTHDL tỉnh Sở Lao động Thương binh Xã hội 10 WAN 1 

8 TTTHDL tỉnh Sở Ngoại vụ 10 WAN 1 

9 TTTHDL tỉnh Sở Nội vụ 10 WAN 1 

10 TTTHDL tỉnh 
Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông 

thôn 
10 WAN 1 

11 TTTHDL tỉnh Sở Tài chính 10 WAN 1 

12 TTTHDL tỉnh Sở Tài nguyên Môi trường 10 WAN 1 

13 TTTHDL tỉnh 
Sở Thông Tin và Truyền Thông 

Tây Ninh 
10 WAN 1 

14 TTTHDL tỉnh Sở Tư pháp 10 WAN 1 

15 TTTHDL tỉnh Sở Văn hóa Thể thao Du lịch 10 WAN 1 

16 TTTHDL tỉnh Sở Xây dựng 10 WAN 1 

17 TTTHDL tỉnh Sở Y tế 10 WAN 1 

18 TTTHDL tỉnh Thanh tra Tỉnh 10 WAN 1 

19 TTTHDL tỉnh Văn phòng tỉnh ủy 10 WAN 1 

20 TTTHDL tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh 10 WAN 1 

21 TTTHDL tỉnh Văn phòng UBND Tỉnh 10 WAN 1 

22 TTTHDL tỉnh Trung tâm GSĐH - Sở TTTT 10 WAN 1 

23 TTTHDL tỉnh Ban quản lý Khu kinh tế Tây Ninh 10 WAN 1 
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24 TTTHDL tỉnh 
Trung tâm Hành chính công tỉnh 

(Thư viện tỉnh) 
10 WAN 1 

25 TTTHDL tỉnh 
Văn phòng HĐND - UBND Thành 

phốTây Ninh 
10 WAN 1 

26 TTTHDL tỉnh 
Văn phòng HĐND - UBND thị xã 

Hòa Thành 
10 WAN 1 

27 TTTHDL tỉnh 
Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Châu Thành 
10 WAN 1 

28 TTTHDL tỉnh 
Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Bến Cầu 
10 WAN 1 

29 TTTHDL tỉnh 
Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Tân Biên 
10 WAN 1 

30 TTTHDL tỉnh 
Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Tân Châu 
10 WAN 1 

31 TTTHDL tỉnh 
Văn phòng HĐND - UBND thị xã 

Trảng Bàng 
10 WAN 1 

32 TTTHDL tỉnh 
Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Gò Dầu 
10 WAN 1 

33 TTTHDL tỉnh 
Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Dương Minh Châu 
10 WAN 1 

34 TTTHDL tỉnh 
UBND Tỉnh (Trung tâm giám sát 

điều hành) 
10 WAN 1 

35 TTTHDL tỉnh 
Liên minh hợp  tác xã tỉnh Tây 

Ninh  
10 WAN 1 

36 TTTHDL tỉnh Ban quản lý VQG Lò Gò Xa Mát 10 WAN 1 

37 TTTHDL tỉnh BQL KDL QG Núi Bà Đen 10 WAN 1 

38 TTTHDL tỉnh 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Tây Ninh 
10 WAN 1 

39 TTTHDL tỉnh 
Trung tâm Hành chính công TP 

Tây Ninh 
10 WAN 1 

40 TTTHDL tỉnh Ban tiếp công dân tỉnh 10 WAN 1 

II Mạng chuyên dùng cho Hội nghị truyền hình     

1 
TTTHDL tỉnh 

- MCU tỉnh 
UBND huyện, thị xã, thành phố 10 WAN 9 

2 
TTTHDL tỉnh 

- MCU tỉnh 
Tỉnh ủy  15 WAN 2 

3 
TTTHDL tỉnh 

- MCU tỉnh 
Phòng hợp số 1 và số 2 UBND tỉnh 10 WAN 2 
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III 
Mạng chuyên dùng cho mạng diện rộng WAN (từ 

tỉnh xuống xã). 
   

1 TTTHDL tỉnh UBND các xã, phường, thị trấn 5 WAN 94 

IV Đường truyền cáp quang cho các bảng quang báo    

1 TTGSĐH 6 Bảng quang báo trên địa bàn tỉnh 10 WAN 6 

V Đường truyền kết nối mạng trực tuyến phiên tòa    

1 Tòa án tỉnh 
9 huyện, thị xã, thành phố và 1 

đường tổng 
10 WAN 10 

VI 

Đường truyền internet trực tiếp cho Trung tâm 

THDL và 40 IP tỉnh và các cơ quan quản lý nhà 

nước. 

   

1 TTTHDL Tỉnh TTTHDL kết nối internet 200 FTTH 5 

2 

Phòng kiểm 

soát thủ tục 

hành chính 

(UBND tỉnh) 

Kết nối internet 80 FTTH 1 

3 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Kết nối internet 120 FTTH 1 

4 
Tòa án nhân 

dân tỉnh 
Kết nối internet 120 FTTH 1 

5 UBND tỉnh Kết nối internet 200 FTTH 1 

6 

Trung tâm 

Giám sát điều 

hành 

Kết nối internet 150 FTTH 1 

7 
TTGSĐH-

Phòng GSĐH 
Kết nối internet 400 FTTH 2 

8 

Trung tâm 

THDL đặt tại 

Viettel 

Kết nối internet 100 FTTH 1 

9 TTTHDL tỉnh 
Đường Leaseline kết nối internet và 

40 IP tỉnh 
200 Leaseline 1 

Ghi chú: 

- TTTHDL tỉnh: là TTTHDL đang đặt tại VNPT – Tây Ninh: Địa chỉ: Số 

01, Đường Phạm Công Khiêm, Khu phố 1, Phường 3, Tây Ninh. 

- Trung tâm THDL tỉnh đặt tại Viettel – Tây Ninh: Địa chỉ: Số 162, Đường 

Ba Mươi Tháng Tư, Phường 3, Tây Ninh. 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbvKXTrIH6e0_m6v4LBTFCcZbwpzQ:1658911383732&q=vnpt+t%C3%A2y+ninh+%C4%91%E1%BB%8Ba+ch%E1%BB%89&ludocid=6798084836409366648&sa=X&ved=2ahUKEwj7v_a91pj5AhVEDN4KHRadBhoQ6BN6BAh7EAI

		2022-08-01T09:52:34+0000
	Not specified


		2022-08-02T02:31:46+0000
	Not specified


		2022-08-02T02:31:47+0000
	Not specified


		2022-08-02T02:31:48+0000
	Not specified




